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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5257
	Đinh Thị Hoài Thu
	Xuân Hóa, Minh Hóa

	2 
	5262
	Cao Đức Dũng
	Quy Đạt, Minh Hóa

	3 
	5267
	Trương Thành Đạt
	Bắc Lý, Đồng Hới

	4 
	5270
	Trần Thị Việt Hằng
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	5 
	5271
	Ngô Thị Khánh Quỳnh
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	6 
	5273
	Hồ Đăng Toàn
	Đức Trạch, Bố Trạch

	7 
	5274
	Phan Đình Hiếu
	Quảng Tân, Ba Đồn

	8 
	5276
	Nguyễn Mạnh Dũng
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	9 
	5279
	Lê Thanh Hải
	Đức Trạch, Bố Trạch

	10 
	5280
	Hồ Văn Bái
	Đức Trạch, Bố Trạch

	11 
	5281
	Hoàng Lói
	Quảng Văn, Ba đồn

	12 
	5282
	Hồ Văn Sỹ
	Đức Trạch, Bố Trạch

	13 
	5284
	Trần Văn Phương
	Hóa Hợp, Minh Hóa

	14 
	5285
	Nguyễn Thị NHư
	Nhân TRạch, Bố Trạch

	15 
	5286
	Bùi Ngọc Trung
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới

	16 
	5288
	Dương Thị Nhung
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	17 
	5290
	Trần Thị Như Quỳnh
	Lương ninh, Quảng Ninh

	18 
	5295
	Phạm Thị Hà
	Hồng Thủy, Lệ Thủy

	19 
	5296
	Hồ Xuân Hải
	Quảng Phương, Quảng TRạch

	20 
	5297
	Đoàn Xuân Nhất
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	21 
	5298
	Phạm Thanh Hải
	Liên Trạch, Bố Trạch

	22 
	5299
	Phạm Ngọc Thắng
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	23 
	5300
	Hà Thanh Bình
	Hoa Thủy, LỆ Thủy

	24 
	5301
	Phan Văn Thành
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	25 
	5302
	Đinh Thanh Liêm
	Minh Hóa, Minh Hóa

	26 
	5306
	Phùng Thị Lụa
	Quảng Phương, Quảng TRạch

	27 
	5307
	Trần Văn Hoàn
	Vạn ninh, Quảng Ninh

	28 
	5308
	Phạm Thị Huyền
	Xuân ninh, Quảng Ninh

	29 
	5309
	Phạm Thành Trung
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	30 
	5310
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phúc Trạch, Bố trạch

	31 
	5312
	Trần thị Thu Hiền
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	32 
	5327
	Nguyễn Thị Thiên Tân
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	33 
	5329
	Bùi Thị Hồng Lê
	Bắc Lý, Đồng Hới

	34 
	5334
	Nguyễn Thị Bông
	Phú Hải, Đồng Hới

	35 
	5335
	Nguyễn Văn Chung
	Hải Thành, Đồng Hới

	36 
	5336
	Phạm Thị Kiều Anh
	Hải Thành, Đồng Hới

	37 
	5341
	Nguyễn Văn Bằng 
	Kim Thủy, Lệ Thủy

	38 
	5342
	Lê Đăng Lợi
	Sen Thủy, Lệ Thủy

	39 
	5349
	Hồ Thị Chinh
	Việt Trung, Bố Trạch

	40 
	5351
	Hoàng Thị Lệ Quyên
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	41 
	5447
	Trần Đăng Chung
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	42 
	5448
	Nguyễn Quốc Tuấn
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	43 
	5453
	Nguyễn Văn Lâm
	Quảng Phúc, Ba đồn

	44 
	5456
	Hoàng Trọng Tuyên
	Bảo ninh, Đồng Hới

	45 
	5457
	Cao Thị Thùy Dung
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	46 
	5458
	Nguyễn Thùy Dung
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	47 
	5459
	Nguyễn Đức Long
	Đồng Trạch, Bố trạch

	48 
	5460
	Hồ Đăng Tài
	Đức Trạch, Bố trạch

	49 
	5462
	Nguyễn Văn Hòa
	Quảng Phúc, Ba đồn

	50 
	5464
	Nguyễn Công Minh
	Quảng Phúc, Ba đồn

	51 
	5465
	Nguyễn Văn Việt
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	52 
	5469
	Cao Thúy Bình
	Nam Lý, Đồng Hới

	53 
	5470
	Hoàng Thanh Toàn
	Quang Phú, Đồng Hới

	54 
	5472
	Mai Văn Hưng
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	55 
	5474
	Lê Thị Sâm
	Quảng thạch, Quảng Trạch

	56 
	5476
	Phạm Văn Hải
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	57 
	5477
	Nguyễn quang Trung
	Quảng Lưu, Quảng Trạch

	58 
	5479
	Nguyễn Việt Hoàng
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	59 
	5480
	Nguyễn Văn Quảng
	Đức Trạch, Bố Trạch

	60 
	5481
	Hoàng Thị Ngọc
	Kiến giang, Lệ Thủy

	61 
	5482
	Nguyễn Văn Sỹ
	Quảng hải, Ba Đồn

	62 
	5487
	Nguyễn Anh Tuấn
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	63 
	5488
	Phan Thị Đào
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	64 
	5491
	Hồ Đức Êm
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	65 
	5492
	Nguyễn thị ánh Hồng
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	66 
	5493
	Hà Huy Linh
	Nam Lý, Đồng Hới


